
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 14,929,320 11,167,340 3,761,980 7.48% 5.59% 199,707,405 646,361,735 504,897,047 141,464,688 15.28% 11.94% 4,228,962,000

2 Tổng HNX 1,383,463 507,922 875,541 3.23% 1.19% 42,781,675 11,684,076 10,011,239 1,672,837 1.95% 1.67% 598,207,000

Tổng 16,312,783 11,675,262 4,637,521 6.73% 4.81% 242,489,080 658,045,811 514,908,287 143,137,525 13.63% 10.67% 4,827,169,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VRE 3,946,040 141,695,292 1 VHM 2,024,140 183,768,390

2 E1VFVN30 2,816,660 42,993,313 2 VRE 3,946,040 141,695,292

3 VHM 2,024,140 183,768,390 3 YEG 1,045,790 95,955,148

4 CTG 1,470,790 33,343,235 4 VCB 1,430,900 95,949,859

5 VCB 1,430,900 95,949,859 5 VIC 542,430 65,045,783

6 POW 1,146,280 17,888,476 6 VNM 466,960 64,797,372

7 YEG 1,045,790 95,955,148 7 MSN 602,030 51,096,429

8 NBB 1,038,340 19,153,013 8 E1VFVN30 2,816,660 42,993,313

9 BID 959,250 34,481,821 9 GAS 411,400 41,998,711

10 HPG 923,160 29,665,379 10 BID 959,250 34,481,821

11 STB 850,170 10,747,099 11 CTG 1,470,790 33,343,235

12 KBC 699,880 10,484,730 12 HPG 923,160 29,665,379

13 SSI 696,710 19,648,479 13 CTD 148,870 21,129,290

14 MSN 602,030 51,096,429 14 SSI 696,710 19,648,479

15 VIC 542,430 65,045,783 15 NBB 1,038,340 19,153,013

16 VNM 466,960 64,797,372 16 POW 1,146,280 17,888,476

17 GAS 411,400 41,998,711 17 VCI 408,460 16,543,425

18 VCI 408,460 16,543,425 18 PLX 255,860 15,355,990

19 CII 394,990 9,859,575 19 SCS 93,740 15,140,846

20 BWE 321,000 8,721,818 20 VJC 126,830 15,107,945

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)
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 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

E1VFVN30 2,809,160 7,500 2,801,660 42,763,813 2,925,180 96% 0% NBB 2,000 1,036,340 -1,034,340 -19,078,213 1,550,580 0% 67%

CTG 1,470,790 0 1,470,790 33,343,235 7,177,690 20% 0% VRE 1,533,230 2,412,810 -879,580 -32,028,088 3,868,740 40% 62%

STB 850,170 0 850,170 10,747,099 4,744,360 18% 0% POW 177,500 968,780 -791,280 -12,346,350 2,162,840 8% 45%

HPG 886,420 36,740 849,680 27,290,961 3,872,980 23% 1% KBC 13,130 686,750 -673,620 -10,091,177 5,765,900 0% 12%

VCB 1,068,880 362,020 706,860 47,344,513 1,637,770 65% 22% YEG 223,390 822,400 -599,010 -55,217,444 947,340 24% 87%

VIC 465,210 77,220 387,990 46,513,305 1,208,480 38% 6% CII 51,660 343,330 -291,670 -7,271,082 822,330 6% 42%

GAS 371,450 39,950 331,500 33,812,577 689,690 54% 6% HSG 140 277,160 -277,020 -2,587,915 4,509,730 0% 6%

BWE 320,000 1,000 319,000 8,667,418 954,810 34% 0% BID 366,730 592,520 -225,790 -8,292,038 2,239,650 16% 26%

PLX 252,920 2,940 249,980 14,994,654 2,115,260 12% 0% DXG 70,870 226,430 -155,560 -3,643,721 1,722,530 4% 13%

PVT 206,240 26,100 180,140 3,190,176 304,350 68% 9% VJC 6,940 119,890 -112,950 -13,454,571 660,960 1% 18%

CTD 146,850 2,020 144,830 20,556,408 194,380 76% 1% MSN 264,720 337,310 -72,590 -6,168,959 710,060 37% 48%

PHR 104,410 3,700 100,710 5,625,988 1,080,820 10% 0% TDC 200 70,000 -69,800 -624,260 328,580 0% 21%

VHM 1,060,720 963,420 97,300 8,915,510 1,887,570 56% 51% VNM 204,610 262,350 -57,740 -7,845,016 885,480 23% 30%

ITA 96,770 15,100 81,670 262,300 8,413,930 1% 0% SSI 328,180 368,530 -40,350 -1,145,974 1,766,850 19% 21%

DCM 66,200 0 66,200 607,888 1,267,590 5% 0% HPX 0 35,000 -35,000 -854,801 219,840 0% 16%

ROS 61,260 5,000 56,260 1,786,571 6,299,720 1% 0% BCE 300 34,500 -34,200 -237,004 46,830 1% 74%

SBT 67,040 11,510 55,530 1,033,980 1,941,977 3% 1% NVL 56,750 88,950 -32,200 -1,865,019 998,820 6% 9%

VHC 82,600 29,070 53,530 4,880,187 159,100 52% 18% KDC 9,000 34,100 -25,100 -547,067 125,790 7% 27%

HCM 58,260 7,000 51,260 1,514,675 594,230 10% 1% DPM 23,940 48,410 -24,470 -489,484 323,220 7% 15%

HSL 50,000 2,000 48,000 622,361 659,760 8% 0% BMP 1,000 23,270 -22,270 -1,140,784 139,070 1% 17%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

SHB 1,083,900 200 1,083,700 8,427,680 6,578,345 16% 0% VGC 0 267,739 -267,739 -5,781,882 2,142,752 0.00% 12.50%

ART 183,200 0 183,200 458,320 2,209,619 8% 0% DBC 500 65,000 -64,500 -1,616,010 125,413 0.40% 51.80%

GDW 36,200 0 36,200 627,630 44,110 82% 0% PVC 0 42,500 -42,500 -297,530 369,448 0.00% 11.50%

DGC 34,513 0 34,513 1,457,721 90,713 38% 0% MST 0 21,600 -21,600 -110,160 855,754 0.00% 2.50%

BVS 17,500 8,800 8,700 113,050 37,550 47% 23% NTP 0 17,700 -17,700 -676,140 20,500 0.00% 86.30%

APS 3,800 0 3,800 11,780 27,700 14% 0% CSC 500 16,900 -16,400 -304,350 38,612 1.30% 43.80%

SHS 3,200 0 3,200 36,720 728,414 0% 0% PVS 2,200 17,338 -15,138 -326,577 3,295,248 0.10% 0.50%

HMH 2,000 0 2,000 22,000 6,000 33% 0% THB 0 13,700 -13,700 -121,930 13,700 0.00% 100.00%

PSE 1,900 0 1,900 19,000 1,900 100% 0% DHP 0 10,400 -10,400 -104,000 20,400 0.00% 51.00%

HAT 1,700 200 1,500 58,180 1,700 100% 12% INN 100 3,200 -3,100 -94,550 3,800 2.60% 84.20%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  VHM 877,640 877,640 1,755,280 79,502,338 79,502,338 159,004,676

2  E1VFVN30 2,300,000 0 2,300,000 35,088,500 0 35,088,500

3  YEG 113,400 113,400 226,800 10,103,940 10,103,940 20,207,880

4  VRE 256,000 256,000 512,000 9,094,388 9,094,388 18,188,776

5  VCI 196,780 196,780 393,560 7,969,590 7,969,590 15,939,180

6  VCB 112,000 112,000 224,000 7,503,216 7,503,216 15,006,432

7  NBB 0 700,000 700,000 0 12,880,000 12,880,000

8  MSN 45,000 45,000 90,000 3,820,815 3,820,815 7,641,630

9  SSI 49,000 49,000 98,000 1,376,998 1,376,998 2,753,996

10  TVS 30,000 30,000 60,000 453,000 453,000 906,000

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


